
Đơn vị tính: triệu đồng
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TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 5.100.516 2.962.872 2.137.644 273.384 138.420 170.835 264.098 201.332 191.852 175.622 193.748 183.340 168.899 176.114

A. CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 4.098.267 1.960.899 2.137.368 273.354 138.390 170.808 264.068 201.312 191.822 175.592 193.728 183.323 168.884 176.087

 I.Chi đầu tư phát triển 1.004.494 812.133 192.361 57.877 15.971 16.453 15.274 15.884 10.826 9.882 13.984 13.323 11.832 11.055

   a) Vốn ĐTTT được phân bổ 357.094 254.733 102.361 17.877 8.971 8.453 7.774 8.284 8.326 7.682 9.584 10.123 8.032 7.255

   b) Nguồn thu tiền sử dụng đất 150.000 60.000 90.000 40.000 7.000 8.000 7.500 7.600 2.500 2.200 4.400 3.200 3.800 3.800

   c) Nguồn Xổ số kiến thiết 470.000 470.000 0

   d) Nguồn bội chi (vốn vay) 27.400 27.400 0

 II.Chi thường xuyên 2.848.371 986.603 1.861.768 184.786 105.748 151.023 243.723 181.515 177.292 162.301 176.004 166.470 153.784 159.122

   1.Chi sự nghiệp kinh tế 319.510 164.493 155.017 12.270 6.958 11.766 18.625 14.780 14.565 16.199 18.847 17.657 11.728 11.622

     a) Chi SN nông nghiệp 30.124 30.124 0

     b) Chi SN lâm nghiệp 3.373 3.373 0

     c) Chi SN thủy lợi 62.512 36.607 25.905 499 736 1.132 2.272 2.410 3.651 3.251 4.519 4.202 1.762 1.471

       - Nguồn DVCI 56.812 30.907 25.905 499 736 1.132 2.272 2.410 3.651 3.251 4.519 4.202 1.762 1.471

       - Nguồn địa phương 5.700 5.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     d) Chi SN địa chính 1.100 0 1.100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

     e) Chi SN giao thông 18.383 8.208 10.175 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925

     f) Kiến thiết thị chính, Chỉnh trang đô thị 70.875 0 70.875 8.825 3.025 6.425 9.875 6.250 5.750 4.700 7.425 6.300 7.000 5.300

     g) Chi HĐ bảo vệ đất lúa 61.268 34.258 27.010 521 768 1.180 2.369 2.512 3.806 3.390 4.712 4.380 1.838 1.534

     h) Chi SN Công nghệ TT 9.851 9.851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     k) Chi SN kinh tế khác 62.024 42.072 19.952 1.400 1.404 2.004 3.084 2.583 333 3.833 1.166 1.750 103 2.292

  2.Chi sự nghiệp văn xã 1.825.666 610.235 1.215.431 122.097 65.213 98.246 174.208 113.331 123.005 101.268 114.103 104.762 98.552 100.646

    a) Chi SN giáo dục và ĐT 1.267.769 242.069 1.025.700 104.883 53.131 78.089 149.556 96.019 101.086 86.042 99.032 90.166 82.984 84.712

    b) Chi SN y tế 256.449 255.524 925 175 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

    c) Chi SN khoa học và công nghệ 9.496 9.496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    d) Chi SN văn hóa 31.209 17.987 13.222 1.026 1.056 802 1.473 1.327 1.372 1.237 1.439 927 1.841 722

    e) Chi SN PT-TH- TTTT 7.931 3.687 4.244 250 250 715 250 250 250 250 250 839 262 678

    g) Chi SN thể dục - thể thao 31.566 28.755 2.811 250 262 263 250 250 250 250 250 262 262 262

    h) Chi đảm bảo xã hội 196.379 27.850 168.529 15.513 10.439 18.302 22.604 15.410 19.972 13.414 13.057 12.493 13.128 14.197

    i) Chi SN văn xã khác 24.867 24.867 0
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   3.Chi quản lý hành chính 188.742 107.048 81.694 7.915 7.518 6.731 5.332 7.448 6.596 9.919 7.608 7.558 7.728 7.341

    a) Chi quản lý Nhà nước 112.854 65.315 47.539 4.889 4.114 4.817 3.836 3.998 3.798 5.233 4.866 4.010 4.082 3.896

    b) Chi khối Đảng 32.117 16.375 15.742 1.719 1.469 1.292 434 1.258 1.568 1.885 1.219 1.950 1.390 1.558

    c) Chi khối hội, đoàn thể 24.379 13.936 10.443 823 960 622 210 1.075 984 1.334 940 1.165 1.214 1.116

    d) Chi QLHC khác 19.392 11.422 7.970 484 975 852 1.117 246 1.467 583 433 1.042 771

   4.Chi an ninh, quốc phòng 106.569 43.014 63.555 4.818 3.452 5.424 7.808 6.183 5.995 5.532 6.589 5.918 5.352 6.484

    a) Chi an ninh 10.656 6.814 3.842 332 370 370 332 332 332 332 332 370 370 370

    b) Chi quốc phòng 43.854 36.200 7.654 668 730 730 667 667 667 668 667 730 730 730

    c) Chi HĐ AN-QP khác 52.059 0 52.059 3.818 2.352 4.324 6.809 5.184 4.996 4.532 5.590 4.818 4.252 5.384

   5.Chi hoạt động môi trường 41.890 8.956 32.934 14.593 4.280 2.092 1.916 1.517 1.412 941 1.166 1.358 1.242 2.417

   6. Chi ngân sách xã 265.270 0 265.270 23.093 12.621 22.264 32.511 27.438 23.418 23.309 25.907 25.166 24.748 24.795

   7.Chi khác ngân sách 76.753 28.886 47.867 5.706 4.500 3.323 10.818 2.301 5.133 1.784 4.051 4.434 5.817

   8. Chi Đối ứng 03 CTMT QG 23.971 23.971 0

III. Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền 

địa phương vay
2.875 2.875 0

IV. Chi Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 390 390 0

V. Dự phòng ngân sách 85.865 45.327 40.538 4.774 2.427 3.332 5.071 3.913 3.704 3.409 3.740 3.530 3.268 3.370

VI. Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 156.272 113.571 42.701 25.917 14.244 0 0 0 0 0 0 0 0 2.540

B. CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪ 

NGUỒN BSMT
1.002.249 1.001.973 276 30 30 27 30 20 30 30 20 17 15 27

I. Chi đầu tư phát triển: 832.378 832.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   - Vốn ngoài nước 50.538 50.538 0

   - Vốn trong nước 781.840 781.840 0

II. Chi thường xuyên 17.620 17.344 276 30 30 27 30 20 30 30 20 17 15 27

 1. Vốn ngoài nước 0 0

 2. Vốn trong nước 17.620 17.344 276 30 30 27 30 20 30 30 20 17 15 27

      + Đảm bảo TTATGT 2.041 1.765 276 30 30 27 30 20 30 30 20 17 15 27

      + KP phân giới cắm mốc tuyến VN-CPC 473 473 0

      + KP CT phát triển lâm nghiệp bền vững 190 190 0

      + Phí sử dụng đường bộ 14.916 14.916 0

III. CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG 152.251 152.251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 1. Vốn đầu tư 89.194 89.194

 2. Vốn thường xuyên 63.057 63.057
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